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KẾ HOẠCH 
Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi 

 trên địa bàn huyện Đắk G’Long năm 2025 

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT 

Bệnh Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, do vi rút 

Sởi gây ra; bệnh lây lan dễ dàng khi người nhiễm bệnh thở, ho hoặc hắt hơi, có 

thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của trẻ như viêm 

phổi, viêm màng não… Tiêm vắc xin là cách tốt nhất để ngăn ngừa mắc bệnh 

Sởi hoặc ngăn ngừa lây bệnh sang người khác. Vì vậy việc triển khai tiêm chiến 

dịch và tiêm bù, tiêm vét cần được thực hiện khẩn trương để ngăn chặn dịch 

bệnh xảy ra, khống chế các ổ dịch lan rộng. Do đặc điểm dịch tễ học của bệnh 

Sởi lây lan nhanh nên việc triển khai tiêm chủng càng sớm càng tốt. 

 Năm 2024 trên địa bàn huyện ghi nhận 04 trường hợp mắc Sởi đều địa chỉ 

ở xã Quảng Sơn (không có trường hợp tử vong). Độ tuổi các ca dương tính Sởi 

trong năm 2024 cho thấy gia tăng ở nhóm tuổi dưới 9 tháng tuổi. Hầu hết các 

trường hợp mắc sởi là không tiêm chủng/chưa tiêm đủ mũi hoặc chưa đến độ 

tuổi tiêm vắc xin sởi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. WHO cũng 

khuyến cáo việc tiêm bổ sung 1 mũi vắc xin có chứa thành phần sởi cho trẻ từ 6 

đến dưới 9 tháng tuổi trong những trường hợp gồm: Khi đang bùng phát dịch 

sởi, trong các chiến dịch, nơi mà nguy cơ mắc sởi ở trẻ dưới 9 tháng tuổi cao, 

sau đó trẻ tiếp tục được tiêm 2 mũi theo lịch của Chương trình TCMR (lưu ý 

mũi 1 cách mũi bổ sung ít nhất 4 tuần); Vắc xin sởi sử dụng cho trẻ dưới 9 tháng 

tuổi là an toàn và có hiệu quả trong việc phòng mắc bệnh sởi cho nhóm tuổi nhỏ 

khi có dịch bùng phát.  

 Từ ngày 01/1/2025 đến ngày 10/3/2025, toàn huyện  ghi nhận 28 trường hợp 

mắc Sởi (Quảng Sơn 16 trường hợp, Đắk R’măng 05 trường hợp, Đắk Ha 05 trường 

Hợp, Đắk Som 01 trường hợp, Quảng Khê 01 trường hợp) tại 5/7 xã. Vì vậy việc 

triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi là cần thiết. 

 II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 
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tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Bộ Y tế 

về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi sử dụng 

vắc xin, sinh phẩm y tế. 

- Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Y tế 

ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella”. 

- Quyết định số 271/QĐ-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ Y tế 

ban hành “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 

Sởi năm 2025”. 

Kế hoạch số 69/KH-SYT ngày 10/3/2025 của Sở Y tế tỉnh về Triển khai 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông năm 2025. 

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 13/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện 

về Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn 

huyện Đắk G’Long năm 2025. 

III. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động 

phòng chống dịch sởi, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% trẻ từ đủ 06 tháng đến dưới 09 tháng tuổi được tiêm 01 mũi 

vắc xin Sởi. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về 

tiêm chủng. 

IV. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian 

Bắt đầu triển khai từ ngày 18/03/2024 đến ngày 19/03/2024. 

2. Đối tượng 

Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, dự kiến: 425 đối tượng, có phụ lục 1 

kèm theo: 
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3. Phạm vi 

Triển khai trên phạm vi toàn huyện tại 7/7 xã. 

4. Nội dung triển khai 

4.1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

Đối tượng tiêm là: Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi bao gồm cả trẻ 

vãng lai đang có mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Sởi. 

Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 

tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Số 

tiêm chủng/Phần mềm quản lý Tiêm chủng); đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin 

chứa thành phần sởi theo quy định.1 

Các xã chủ động điều tra đối tượng tại hộ gia đình và cộng đồng tránh bỏ 

sót đối tượng, đặc biệt ở những vùng có biến động dân cư. 

4.2. Truyền thông 

Truyền thông trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai hoạt động tiêm 

chủng chiến dịch vắc xin phòng chống bệnh sởi. 

- Tuyến huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí ... để người 

dân biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. 

- Tuyến xã: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa 

điểm tổ chức buổi chủng. 

4.3. Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng 

4.3.1. Vắc xin 

Vắc xin Sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế 

sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi do WHO viện trợ. 

4.3.2. Vật tư tiêm chủng 

Sử dụng bơm kim tiêm và hộp an toàn sẵn có tại địa phương. 

4.3.3. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin 

- Khoa dược Trang thiết bị- Vật tư y tế tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh bảo quản và cấp phát cho các Trạm Y tế  xã 1-2 ngày 

trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng. 

- Trạm Y tế xã tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện  bảo quản và vận chuyển 

vắc xin cho các điểm tiêm chủng. 

- Việc bảo quản vắc xin được thực hiện theo các quy định hiện hành. 

4.4. Tổ chức tiêm chủng 

4.4.1. Hình thức triển khai 

                   
1 Thông tin trên sổ, phiếu tiêm chủng do cơ sở y tế cấp hoặc Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia Bộ Y tế. 
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Tùy vào điều kiện và tình hình của từng địa phương để triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin Sởi tại trạm y tế xã hoặc tại các điểm tiêm chủng ngoại trạm đối với 

vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận; thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị bỏ sót 

ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên. 

4.4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Trạm Y tế tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng chống bệnh sởi tại trạm hoặc phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên 

quan để bố trí điểm tiêm chủng theo quy định. 

 - Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên 

địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm cho riêng vắc xin sởi hoặc 

không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các vắc xin khác. 

 - Trạm Y tế qua nhiều kênh thông tin như cơ quan, đoàn thể, chính quyền 

địa phương, y tế thôn bản để gửi giấy mời hoặc thông báo cho cha mẹ, người 

chăm sóc trẻ về thời gian, địa điểm trước ngày tổ chức tiêm vắc xin để họ kịp 

sắp xếp thời gian đưa con em mình tới điểm tiêm. 

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng kí hoặc 

chưa được đăng kí có mặt tại địa bàn chưa được tiêm để hạn chế số trẻ bị bỏ sót. 

- Đối với các trường hợp tạm hoãn cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay 

cuối mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

- Lưu ý:  

+ Trong chiến dịch: KHÔNG tiêm vắc xin Sởi cho những đối tượng đã 

được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển 

khai tiêm; KHÔNG tiêm vắc xin sởi cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin có 

chứa thành phần sởi theo quy định. 

+ Sau chiến dịch: Những trẻ từ đủ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi 

được tiêm 01 liều vắc xin sởi thì được tính là mũi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ 

vẫn phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin có thành phần sởi theo quy định tại thông tư 

10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 

4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi. 

 4.4.3. Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm 

 - Phòng chống sốc: Bố trí trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ và tham gia 

công tác phòng chống sốc của hệ điều trị (có bảng phân công cơ sở điều trị/đội 

cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng xã).  

 - Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp 

thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm nếu có. 
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 - Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực 

hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng 

sau tiêm chủng theo quy định. 

5.5. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

  - Trạm Y tế xã nhập danh sách đối tượng đã tiêm vắc xin Sởi trong kế 

hoạch này trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và báo cáo kết quả tiêm 

và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định.  

- Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc 

xin hàng tuần trong thời gian tổ chức Kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 

7 ngày sau khi kết thúc. Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin 

theo thường quy, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp 

tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định.  

 - Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS  tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát 

trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng đảm bảo triển khai an toàn, hiệu 

quả. 

   (Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp 

thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để 

tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng). 

V. KINH PHÍ TRIỂN KHAI 

1. Vắc xin 

Sử dụng vắc xin được viện trợ từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

2. Vật tư tiêm chủng 

Bơm kim tiêm, hộp an toàn sử dụng nguồn sẵn có từ địa phương. 

3. Kinh phí 

Sử dụng kinh phí dịch vụ công lĩnh vực Y tế dự phòng - dân số năm 

2025(nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các khoa, Phòng liên quan, Trạm y tế trực thuộc 

1.1. Phòng Kế hoạch nghiệp vu. 

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị y tế liên quan trong việc tổ chức 

thực hiện các nội dung của kế hoạch theo đúng mục tiêu và thời gian quy định. 

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời 

gian tổ chức triển khai kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết 

thúc trên địa bàn huyện về UBND huyện và cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

1.2. Phòng tổ chức hành chính-Kế toán 

- Tham mưu Lãnh đạo trong việc bố trí nguồn ngân sách cho triển khai 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn huyện. 
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- Hướng dẫn và kiểm tra công tác thanh quyết toán của các đơn vị đảm 

bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành.  

1.3. Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS 

- Là đơn vị đầu mối, chỉ đạo, xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm chủng 

vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn huyện năm 2025 đảm bảo tiến độ, 

mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả 

theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch, 

kiểm tra, giám sát và chỉ đạo, hỗ trợ nhân lực cho các điểm tiêm chủng khi được đề 

xuất, tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định. 

 - Chỉ đạo và giám sát tiêm vét sau khi kết thúc đợt tiêm chính để đạt mục 

tiêu đề ra. 

 - Chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tiêm vắc xin 

hàng tuần trong thời gian tổ chức triển khai kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong 

vòng 7 ngày sau khi kết thúc trên địa bàn huyện về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh để tổng hợp và chỉ đạo. 

 - Tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện và tham mưu các giải pháp can thiệp kịp thời. 

1.4. Phòng Điều dưỡng, Dân số và Truyền thông 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và truyền hình huyện, Website của 

ngành, hệ thống loa phát thanh tại đơn vị, địa phương,...về ý nghĩa, lợi ích của 

hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Sởi. 

1.5. Khoa khám- Cấp cứu 

Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thuốc cấp cứu và xử trí các trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm 

phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn huyện.  

 1.6. Trạm Y tế các xã 

  - Xây dựng Kế hoạch Tiêm chủng vắc xin phòng chống bệnh sởi năm 

2025. 

- Tham mưu cho UBND xã, huy động các ban, ngành đoàn thể tại địa 

phương phối hợp với Trạm Y tế trong điều tra, lập danh sách các đối tượng 

thuộc tiêm chủng theo Kế hoạch; đồng thời chỉ đạo lực lượng hỗ trợ trong triển 

khai Tiêm chủng vắc xin phòng chống bệnh sởi đạt hiệu quả tại địa phương. 

 - Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho điểm tiêm chủng bao gồm cả các 

đội thường trực cấp cứu lưu động, tổ chức buổi tiêm chủng và theo dõi, xử trí các 

trường hợp phản ứng sau tiêm chủng; chỉ đạo tăng cường giám sát tổ chức triển 

khai thực hiện. 
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- Thực hiện truyền thông, tư vấn, vận động cha mẹ, người chăm sóc, người 

giám hộ hợp pháp của trẻ để trẻ được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời gian tổ 

chức kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc trên địa 

bàn về Trung tâm Y tế thông qua Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS để tổng 

hợp báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.  

- Báo cáo giám sát phản ứng sau tiêm; thực hiện tốt các quy định về tiêm 

chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế và các quy định 

liên quan. 

2. Đề nghị UBND các xã 

 - Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị 

- xã hội tại địa phương và huy động cộng đồng chung tay với ngành Y tế trong 

việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh Sởi, đảm bảo an 

toàn, hiệu quả và khoa học. Đồng thời, bố trí lực lượng hỗ trợ để chiến dịch đạt 

kết quả cao. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trạm Y tế đẩy mạnh tuyên 

truyền về ý nghĩa và lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Sởi trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống dịch Sởi trên địa bàn huyện Đắk G’Long năm 2025.  

Nơi nhận:                                                                   
- - TT.KSBT (Báo cáo); 

- - UBND huyện (Báo cáo); 

- - Phòng Y tế (Phối hợp); 

- - Ban giám đốc (Theo dõi); 

- - UBND các xã (Phối hợp); 

- - Các Khoa, phòng (Phối hợp); 

- - Trạm Y tế xã (Thực hiện); 

- - Lưu VT, KHNV, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Tân 
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Phụ lục 1 

DỰ KIẾN TRẺ TỪ ĐỦ 06 THÁNG ĐẾN DƯỚI 09 THÁNG TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK G’LONG NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-TTYT ngày     tháng 3 năm 2025 của TTYT huyện) 

 

TT Đơn vị Số thôn/bon 
Đối tượng trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 

tháng tuổi 
Vắc xin (liều) 

1 Xã Quảng Khê 12 51 80 

2 Xã Đăk Ha 8 42 60 

3 Xã Quảng Sơn 13 121 160 

4 Xã Quảng Hòa 7 42 60 

5 Xã Đăk R’măng 5 83 150 

6 Xã Đăk Plao 5 16 30 

7 Xã Đăk som 9 70 110 

Toàn huyện 59 425 650 
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